
CHỈ ĐỊNH 

FØ 18001107 
Số điện 

THÀNH PHAN: Cho 1 viên nang mềm: 
DAu gấc (Oloum Momordicae).... 400mg 
Tả dược: . vừa đù 1 vién 
LIỀU DŨNG - CACH DUNG: 
Vống trước bữa ăn.. 
~Người lớn và tr em trên 12 tuổi: 
tUống 1 viênhán x 2 lần/ngày. 
- Trẻ em từ 612 tuổi: 
Uống 1 viênlân x 1 tiningay 
- Trẻ em dưới 8 tuổi: Dùng theo hướng dẫn 
của bác sỹ hoặc sử dụng đạng bào chế 
khác phi hợp hơn 

' BẢO QUAN: DA nơi khô ráo, nhiệt độ 
vhông quá 30°C, tránh ánh sáng trự tếp. 
TIÊU CHUẨN: TCCS: 

Dầu gấc 400 

HADUR0TEN 

Dầu gấc 400 

HADUROTEN 

95 
Dầu gấc 400 

HADUROTEN 

SĐK (Reg.No): 
5616 sx (Lot.No); 
NSX (Mfg.Date): 
HD (Exp Date) 

CHIBINH: 
- Hỗ trợ điều trị bệnh kno mái, b Ý 
quáng gà, tế bào giác mạc bị sững - 
hóa làm mắt độ trong suối của giác. 
mạc đẫn đền mù lòa. 

- Điều tị tiểu viarrin A tong o rường. 
hợp; Trẻ em chệm lớn, phụ nữ meng i, : 
cho con bú, người kém ăn mệt mỏi. 
CHONG CHÍ ĐỊNH: 
Mẫn cảm với bắt c thành phần nao 
của thuốc. 
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THANH PHẦN: Cho 1 vién nang mém: 
Déu gấc (Oleum Momordicae) ... 400mg Thoue: . vừa đũ 1 vien 
LIEU DÙNG - CÁCH DUNG: 
Vống tước bữa an. 
- Người lớn và trd om trén 12 tuổi. 
Vống 1 viênhắn x 2 lắm ngày 

- Trẻ em từ 6-12 tuổi 
UUống 1 vienén x 1 lắn/ngày. 

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn 
của bác sỹ hoặc sử dụng đạng bào chế. 
khảo phù hợp hơn. 
BẢO QUẢN: Đổ nơi khô ráo, nhiệt 40 
không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 
TIÊU CHUẨN: TCCS: 

Dầu gac 400 

HADUROTEN 

Dầu gấc 400 

HADUR0TEN 

Dầu gấc 400 

HADUROTEN 

THANH PHAN 

Sỏ lô sx (Lot.No); 
NSX (Mfg.Date); 
HD (Exp.Date): 

CHÍ ĐỊNH: 
- Hỗ ợ điều trị bệnh kno mấẦgept). Ý 
quáng gà, té bao giác mạc bị sồng 
héa làm mắt độ trong suét của giáC' 
'mạc dẫn đền mù lỏa. 

_ Điều ị tiểu vierrin A tong cóc tưởng 
hợn T em dhệm lớn, p nữ meng e, 
 cho con bú, người kém ăn mệt mỗi. 

'CHÔNG CHÍ ĐỊNH: 
Mén cảm với bắt cứ thanh phản nào : 
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HƯỚNG DAN SU DỤNG 

Tén thuốc: DAU GAC 400 HADUROTEN 

Đọc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng. 

Đề xa uỄJ›1 tay trẻ em 

1. Thành phầu hoat chất, tá dược: 

'I`ýl1'c'1ìl1Ệ1z'^ll1 hoạt chất: Làm hrợnẳ 

| Dầu ;gấc (Oleum Monw?‘d;cue) | 400 mg | 

Thanh phần ta dược: Gelatin, glycerin, nipagin, nipasol. vanilin. dung Vừa dú | viên 

| dich sorbitol 70% 

2. ngg bào chế: Viên nang mềm, trong suối, hình oval, dịch thuốc bên trong màu do 

3. Chỉ định: 

- Hỗ trợ điều trị bệnh khô mắt, bệnh quáng gà, tế bào giác mạc bị sừng hóa làm mét độ 

trong suốt của giác mạc dân dến mù lòa. 

- Diều trị thiéu vitamin A trong các trường hợp: Trẻ em chậm lớn, phụ nữ mang thai, cho 

con bú, người kém ăn mệt moi 

4. Cách dùng, liều dùng: 

4.1. Liều dùng: 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 viên/lần x 2 lằn/ngày. 

- Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống 1 viên/lần x | lằn/ngày 

- Trẻ em dưới 6 tuổi: Dùng theo hướng dẫn của bác sỹ hoặc su dụng dạng bào chế khác 

phù hợp hơn \ 

4. 2. Cách dùng: 

- Dùng thuốc theo đường uống, uống trước bữa ăn. 

5. Chống chi định: 

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Thận trong khi sử dụng cho người bị tiêu chay. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

- Thuốc dùng dược khi dang lái xe và vận hành máy móc 

9, Tương tác thuốc, tương ky của thuốc 

- Chưa có báo cáo 

10. Tác dụng không mong muồốn của thuốc:
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- Chưa có báo cáo. 

11. Quá liều và cách xứ trí: 

11.1. Quá liéu: 

- Chưa có báo cáo, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

11.2. Xử tri: 

Phai thong báo cho bác sỹ dé có phương hướng xử trí kịp thời khi dùng quá liều khuyến 

cáo mà thdy xuất hiện dầu hiệu bat thường. 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp I lọ 60 viên, hộp 1 lọ 100 viên, hop 6 vi x 10 viên, hộp 10 ví x 10 viên. 

15. Điều kiện báo quin, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Diéu kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt dộ không quá 30°C. tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Hạn dùng: 36 tháng k& từ ngày sản xuất, 

- Tiêu chuẩn chat lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ của cơ sứ siin xuất th 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC VAT TƯ Y TE HAI DƯƠNG 

Đ/c: Số 102, Phố Chỉ Lũng - Phường Nguyễn Trai - TP Hải Dương - Tinh Hai 

D1:0220.33853848. Fax: 0220.3853848 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 
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